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DANH MỤC MINH CHỨNG  

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 
Mãminh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 1 1      

Tiêu chí 1.1 1 H1.01.01.01.DC Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS năm 

2012 

QĐ số 2288/QĐ-ĐHHH 

ngày 05/11/2012 

Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

 

2 H1.01.01.02.DC Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS 

năm 2017 

Số 469/QĐ-ĐHNL 

ngày 03/05/2017 

Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

 

3 H1.01.01.03.DC Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS năm 

2020 

Số 790/QĐ-ĐHNL ngày 

9/09/2020 

Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

 

4 H1.01.01.04.DC Luật Giáo dục Đại học năm 2012 Luật số 08/2012/QH13 

ngày 01/01/2013 

Website Bộ 

GD&ĐT 

http://vanban.chin

hphu.vn/portal/pa

ge/portal/chinhph

u/hethongvanban

?class_id=1&_pa

ge=1&mode=deta

il&document_id=

163054 

 

5 H1.01.01.05.DC QĐ công bố sứ mạng và tầm nhìn của Trường 

ĐHNL 

QĐ số 538/QĐ-ĐHNL 

ngày 16/06/2016 

Website trường  



2 

 

 

QĐ số 355/QĐ-ĐHNL 

ngày 21/05/2021 

https://huaf.edu.v

n/quyet-dinh-ve-

viec-cong-bo-su-

mang-tam-nhin-

gia-tri-cot-loi-

triet-ly-giao-duc-

va-muc-tieu-cua-

truong-dai-hoc-

nong-lam-dai-

hoc-hue 

6 H1.01.01.06.DC CĐR của CTĐT NTTS năm 2017 QĐ số 240/QĐ-ĐHNL 

ngày 14/3/2017 2017 

Phòng 

ĐT&CTSV 

 

7 H1.01.01.07.DC CĐR của CTĐT NTTS năm 2012 Năm 2012 Phòng 

ĐT&CTSV 

 

8 H1.01.01.08.DC Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

năm 2017 

Năm 2017 Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

9 H1.01.01.09.DC Ma trận kỹ năng năm 2017 Năm 2017 Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

10 H1.01.01.10.DC Bộ phiếu điều tra các bên liên quan năm 2017 Năm 2017 Trích từ quyển 2, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 



3 

 

 

11 H1.01.01.11.DC Biên bản hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan 

về CTĐT năm 2017 

Năm 2017 Khoa Thủy sản  

12 H1.01.01.12.DC Báo cáo tổng kết năm học hàng năm Qua các năm Khoa Thủy sản  

Tiêu chí 1.2 1 H1.01.01.09.DC Ma trận kỹ năng năm 2017 Năm 2017 Phòng ĐT&CTSV  

2 H1.01.01.11.DC Biên bản hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan 

về CTĐT năm 2017 

Năm 2017 Khoa Thủy sản  

3 H1.01.01.12.DC Báo cáo tổng kết năm học hàng năm Qua các năm Khoa Thủy sản  

Tiêu chí 1.3 

 

1 H1.01.01.07.DC Chuẩn Đầu ra CTĐT NTTS năm 2012 Năm 2012 Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2012 

 

2 H1.01.01.04.DC, Luật Giáo dục đại học 2012 Luật số 08/2012/QH13 

ngày 01/01/2013 

Website bộ 

GD&ĐT 

http://vanban.chin

hphu.vn/portal/pa

ge/portal/chinhph

u/hethongvanban

?class_id=1&_pa

ge=1&mode=deta

il&document_id=

163054 

 

3 H1.01.01.05.DC Quyết định công bố sứ mạng trường ĐHNL QĐ số 355/ĐH-ĐHNL 

ngày 21/05/2021 

Website Trường 

ĐHNL – ĐHH 

https://huaf.edu.vn

/quyet-dinh-ve-

viec-cong-bo-su-

 



4 

 

 

mang-tam-nhin-

gia-tri-cot-loi-triet-

ly-giao-duc-va-

muc-tieu-cua-

truong-dai-hoc-

nong-lam-dai-hoc-

hue/ 

4 H1.01.03.01.DC Sổ tay sinh viên Năm 2017 Phòng 

ĐT&CTST 

 

5 H1.01.03.02.DC Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Stirling, UK 

 Website trường 

Đại Học Stirling, 

UK 

 

6 H1.01.03.03.DC Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Maejo, Thailand 

 Website trường 

ĐH Maejo , 

Thailand 

http://www.fishte

ch.mju.ac.th/WE

B/Attact/StudPlan

/3.3%20 

 

7 H1.01.03.04.DC CTĐT ngành NTTS trường Đại học Cần Thơ  Website trường 

ĐH Cần Thơ 

https://www.ctu.e

du.vn/dao-

tao/ctdt-dai-

hoc.html 

 



5 

 

 

8 H1.01.03.05.DC CTĐT ngành NTTS trường Đại học Nha 

Trang 

 Website trường 

ĐH Nha Trang 

https://ctdt.ntu.ed

u.vn/CTDT/TraC

uuCTDT/Chuong

TrinhDaoTaoChi

Tiet/?NganhID=6

0 

 

9 H1.01.01.10.DC Bộ phiếu điều tra các bên liên quan năm 2017 Năm 2017 Trích từ quyển 2, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

10 H1.01.03.06.DC Quy chế về đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

QC số 43-15/8/2007, Bộ 

GD&ĐT 

Website bộ 

GD&ĐThttps://th

uvienphapluat.vn/

van-ban/Giao-

duc/Quyet-dinh-

43-2007-QD-

BGDDT-Quy-

che-dao-tao-dai-

hoc-cao-dang-he-

chinh-quy-he-

thong-tin-chi-

56390.aspx 

 

11 H1.01.01.01.DC Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS 

năm 2012 

Năm 2012 Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

 



6 

 

 

12 H1.01.01.02.DC Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS 

năm 2017 

Năm 2017 Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

 

13 H1.01.01.03.DC Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS 

năm 2020 

Năm 2020 Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

 

Tiêu chuẩn 2 2      

Tiêu chí 2.1 1 

H2.02.01.01.DC 
Quyết định điều chỉnh học phần thay thế  khóa 

luận tốt nghiệp ngành NTTS năm 2016 

Số 841/QĐ-ĐHNL ngày 

19/10/2015 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

 

2 

H2.02.01.02.DC Quyết định công bố CĐR 
240/QĐ-ĐHNL, 

14/3/2017 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

3 

H1.01.01.03.DC 
Khung chương trình đào tạo ngành NTTS 

năm 2020 
Năm 2020 

Khoa Thuỷ Sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2020 

 

4 

H1.01.01.02.DC 
Khung chương trình đào tạo ngành NTTS 

năm 2017 
Năm 2017 

Khoa Thuỷ Sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

 



7 

 

 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

5 

H2.02.01.03.DC 

Quyết định Về việc Ban hành Chương trình 

đào tạo (cập nhật) ngành NTTS bậc đại học 

hệ chính quy năm 2017 

Số 469/QĐ-ĐHNL 

ngày 3/5/2017 

Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

 

6 

H1.01.03.06.DC 
Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ 

thống tín chỉ 

Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 15 tháng 8 năm 

2007 

Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

 

7 

H1.01.01.09.DC Ma trận kỹ năng Năm 2017 

Khoa Thuỷ Sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Trích từ quyển 2, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

8 H1.01.01.01.DC Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS 

năm 2012 

Năm 2012 Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2012 

 

Tiêu chí 2.2 1 

H2.02.01.03.DC 

Quyết định Về việc Ban hành Chương trình đào 

tạo (cập nhật) ngành NTTS bậc đại học hệ 

chính quy năm 2017 

Số 469/QĐ-ĐHNL ngày 

3/5/2017 

Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

 



8 

 

 

2 

H1.01.01.02.DC 

Bản in Đề cương chi tiết các học phần mới cập 

nhật của Chương trình đào tạo ngành NTTS 

năm 2017: Tập 1, tập 2. 

Năm 2017 

Khoa Thuỷ Sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

3 

H2.02.02.01.DC 

Trang web của Trường về Đề cương chi tiết 

các học phần mới được cập nhật Đề cương chi 

tiết các học phần mới cập nhật của Chương 

trình đào tạo ngành NTTS năm 2017: Tập 1, 

tập 2. 

Năm 2017 

Trang Web 

Trường ĐHNL 

ts.huaf.edu.vn/ch

uong-trinh-dao-

tao-dai-hoc-

nganh-nuoi-

trong-thuy-san/ 

 

4 

H2.02.02.02.DC 

Trang web của Khoa Đề cương chi tiết các học 

phần mới được cập nhật Đề cương chi tiết các 

học phần mới cập nhật của Chương trình đào 

tạo ngành NTTS năm 2017: Tập 1, tập 2. 

Năm 2017 

Trang Web 

Trường ĐHNL 

https://huaf.edu.v

n/chuong-trinh-

dao-tao-dai-hoc-

nganh-nuoi-

trong-thuy-

san.capnhat/ 

 

5 

H1.01.01.02.DC 
Khung chương trình đào tạo ngành NTTS 

năm 2017  
Năm 2017 

Khoa Thuỷ Sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 



9 

 

 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

Tiêu chí 2.3 1 

H1.01.01.02.DC 

Bản in Đề cương chi tiết các học phần mới cập 

nhật của Chương trình đào tạo ngành NTTS 

năm 2017: Tập 1, tập 2. 

Năm 2017 

Khoa Thuỷ Sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

2 

H2.02.02.01.DC 

Trang web của Trường về Đề cương chi tiết 

các học phần mới được cập nhật Đề cương chi 

tiết các học phần mới cập nhật của Chương 

trình đào tạo ngành NTTS năm 2017: Tập 1, 

tập 2. 

Năm 2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

huaf.edu.vn 

Trang Web 

Trường ĐHNL 

https://huaf.edu.v

n/chuong-trinh-

dao-tao-dai-hoc-

nganh-nuoi-

trong-thuy-

san.capnhat/ 

 

3 

H2.02.02.02.DC 

Trang web của Khoa Đề cương chi tiết các học 

phần mới được cập nhật Đề cương chi tiết các 

học phần mới cập nhật của Chương trình đào 

tạo ngành NTTS năm 2017: Tập 1, tập 2. 

Năm 2017 

Khoa Thuỷ Sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 



10 

 

 

https://ts.huaf.edu

.vn/2018/04/03/n

ganh-hoc-nuoi-

trong-thuy-san/ 

4 
H1.01.03.01.DC Sổ tay sinh viên Năm 2017 - 2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

5 

H2.02.03.01 

Thông báo của Nhà trường và Khoa Thủy Sản 

về yêu cầu hồ sơ của giảng viên khi giảng dạy 

học phần. 

Số 99/TB-ĐHNL-

ĐTĐH ngày 19/5/2015 

Phòng ĐT & 

CTSV Trường 

ĐHNL 

 

 

Tiêu chuẩn 3 3      

Tiêu chí 3.1 1 

H1.01.01.02.DC 

Bản in Đề cương chi tiết các học phần mới 

cập nhật của Chương trình đào tạo ngành 

NTTS năm 2017: Tập 1, tập 2. 

Năm 2017 

Khoa Thuỷ Sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

2 
H3.03.01.01. DC Hồ sơ giảng dạy của giảng viên  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

3 

H3.03.01.02.DC 
Thỏa thuận hợp tác đào tại giữa Khoa Thủy 

sản với Công ty 
Qua các năm 

Khoa Thuỷ Sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 
H3.03.01.03.DC Ngày hội việc làm Qua các năm 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 



11 

 

 

5 

H3.03.01.04.DC 

Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học năm 

cuối về CTĐT ngành NTTS tại Trường 

ĐHNL.  

Qua các năm 2017 và 

2020 

Khoa Thuỷ Sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Trích từ quyển 2, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

và năm 2020 

 

 

6 

H1.01.03.05.DC 

Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Nha Trang 

 Website trường 

ĐH Nha Trang 

https://ctdt.ntu.ed

u.vn/CTDT/TraC

uuCTDT/Chuong

TrinhDaoTaoChi

Tiet/?NganhID=6

0 

 

7 

H2.02.01.02.DC Quyết định công bố CĐR 
240/QĐ-ĐHNL, 

14/3/2017 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

8 

H1.01.03.02.DC 
Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Maejo , Thailand  

 Website trường 

ĐH Maejo , 

Thailand 

 



12 

 

 

http://www.fishte

ch.mju.ac.th/WE

B/Attact/StudPlan

/3.3%20 

9 

H1.01.03.02.DC 
Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Stirling, UK 
 

Website trường 

Đại Học Stirling, 

UK 

 

10 

H1.01.01.06.DC Chuẩn đầu ra 2017 Năm 2017 

Khoa Thuỷ 

Sản,Trường 

ĐHNL – ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

11 

H1.01.03.04.DC CTĐT ngành NTTS của Đại học Cần Thơ   

Website trường 

ĐH Cần Thơ 

https://www.ctu.e

du.vn/dao-

tao/ctdt-dai-

hoc.html 

 

Tiêu chí 3.2 1 

H1.01.01.02.DC 
Chương trình đào tạo ngành NTTS bậc đại 

học hệ chính quy năm 2017 
Năm 2017 

Khoa Thuỷ 

Sản,Trường 

ĐHNL – ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

 



13 

 

 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

2 

H1.01.01.06.DC Chuẩn đầu ra ngành NTTS năm 2017 Năm 2017 

Khoa Thuỷ 

Sản,Trường 

ĐHNL – ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 

3 

H3.03.01.01. DC Hồ sơ giảng dạy của giảng viên  

Khoa Thuỷ 

Sản,Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

4 

H1.01.01.03.DC Khung CTĐT đại học ngành NTTS năm 2020 Năm 2020 

Khoa Thuỷ 

Sản,Trường 

ĐHNL – ĐHH 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2020 

 

Tiêu chí 3.3 1 

H1.01.01.02.DC 

Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS 

năm 2017 

Năm 2017 Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

Trích từ quyển 1, 

CTĐT đại học 

chính quy ngành 

NTTS năm 2017 

 



14 

 

 

2 

H3.03.01.02.DC 
Thỏa thuận hợp tác đào tại giữa Khoa Thủy 

sản với Công ty 
Quan các năm 

Khoa Thuỷ 

Sản,Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

3 

H1.01.01.09.DC Ma trận kỹ năng Năm 2017 

Khoa Thuỷ 

Sản,Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

4 

H1.01.03.05.DC 

Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Nha Trang 

 Website trường 

ĐH Nha Trang 

https://ctdt.ntu.edu

.vn/CTDT/TraCuu

CTDT/ChuongTri

nhDaoTaoChiTiet/

?NganhID=60 

 

5 

H1.01.03.04.DC 

Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Cần Thơ 

 

Website trường 

ĐH Cần Thơ 

https://www.ctu.ed

u.vn/dao-tao/ctdt-

dai-hoc.html 

 

6 

H1.01.03.02.DC 
Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Stirling, UK 
 

Website trường 

Đại Học Stirling, 

UK 

 

7 

H1.01.03.03.DC 
Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Maejo , Thailand  

 Website trường 

ĐH Maejo , 

Thailand 

http://www.fishtec

h.mju.ac.th/WEB/
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Attact/StudPlan/3.

3%20 

Tiêu chuẩn 4 4      

Tiêu chí 4.1 

1 H4.04.01.01.DC 

Quyết định Ban hành chương trình đào tạo 

theo chương khung thuộc khối ngành Nông – 

Lâm – Ngư 

2288/QĐ-ĐHH ngày 

05/11/2012 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
 

2 H2.02.01.03.DC 

Quyết định Về việc Ban hành Chương trình 

đào tạo (cập nhật) ngành NTTS bậc đại học hệ 

chính quy năm 2017 

Số 469/QĐ-ĐHNL ngày 

3/5/2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

3 H4.04.01.03.DC 
Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hổi của các bên 

liên quan (Tập 2- CTĐT NTTS trang 13, 22) 
Năm 2017 Khoa Thủy sản 

 

4 H1.01.01.11.DC 

Biên bản hội thảo lấy ý kiến cập nhật chương 

trình đào tạo ngành NTTS Tập 2, CTĐT 

NTTS- trang 22) 

Năm 2017 Khoa Thủy sản 

 

5 H1.01.01.05.DC 
QĐ công bố sứ mạng và tầm nhìn của Trường 

ĐHNL năm 2020 

QĐ số 355/QĐ-ĐHNL, 

ngày 21/5/2021 

Website trường 

https://huaf.edu.vn

/quyet-dinh-ve-

viec-cong-bo-su-

mang-tam-nhin-

gia-tri-cot-loi-triet-

ly-giao-duc-va-

muc-tieu-cua-

truong-dai-hoc-

nong-lam-dai-hoc-

hue/ 
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6 H4.04.01.04 

Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường 

ĐHNL năm2016 

 

 

Năm 2016.  

Vanban.huaf.edu.v

n. Cơ quan ban 

hành: Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

Tiêu chí 4.2 

1 H2.02.01.03.DC 

Quyết định Về việc Ban hành Chương trình 

đào tạo (cập nhật) ngành NTTS bậc đại học hệ 

chính quy năm 2017 

Số 469/QĐ-ĐHNL ngày 

3/5/2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

2 H4.04.02.01 

Phê duyệt nội dung văn kiện dự án phát triển 

Giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp 

- ứng dụng (POHE) ở Việt Nam 

Bộ giáo dục và Đào tạo, 

QĐ số 1152/QĐBGĐT 

ngày 8/8/2012 

Bộ giáo dục và 

Đào tạo 

 

3 H3.03.01.02.DC 
Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tao với Doanh 

nghiệp 
Quan các năm 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 H4.04.01.03. DC 

Bảo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan (Tập 2 – CTĐT ngành NTTS, trang 

13, 22. 

Năm 2017 ĐHNL, 2017 

 

5 H3.03.01.03.DC 
Ngày hội việc làm trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 
Qua các năm 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

https://huaf.edu.vn

/ngay-hoi-viec-

lam-2019-co-hoi-

tim-viec-cho-sinh-

vien-huaf/ 

 

Tiêu chí 4.3 1 
H1.01.01.02. DC 

Khung chương trình đào tạo ngành NTTS 

năm 2017 

Năm 2017 

 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 
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2 

H2.02.01.03.DC 

Quyết định Về việc Ban hành Chương trình 

đào tạo (cập nhật) ngành NTTS bậc đại học hệ 

chính quy năm 2017  

Số 469/QĐ-ĐHNL ngày 

3/5/2017. 

 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

3 
H3.03.01.02.DC 

Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo giữa Công 

ty và Khoa Thủy sản 

Năm 2019 

 
Khoa Thủy sản 

 

4 

H4.04.03.01 
Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm 

cho sinh viên 
 

Trang Web 

Trường ĐHNL 

https://huaf.edu.vn

/ 

 

5 

H2.02.02.01.DC 

Trang Web Trường về đề cương chi tiết các 

Học phần mới cập nhật của ngành NTTS năm 

2017, Tập 1, Tập 2 

Năm 2017 

Trang Web 

Trường ĐHNL 

https://huaf.edu.vn

/chuong-trinh-dao-

tao-dai-hoc-nganh-

nuoi-trong-thuy-

san/ 

 

6 

H2.02.02.02.DC 

Trang Web Khoa về đề cương chi tiết các Học 

phần mới cập nhật của ngành NTTS năm 

2017, Tập 1, Tập 2 

Năm 2017 

Trang Web của 

Khoa 

https://ts.huaf.edu.

vn/ 

 

Tiêu chuẩn 5 5      

Tiêu chí 5.1 1 

H2.02.01.03.DC 

Quyết định Về việc Ban hành Chương trình 

đào tạo (cập nhật) ngành NTTS bậc đại học hệ 

chính quy năm 2017 

Số 469/QĐ-ĐHNL ngày 

3/5/2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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2 

H5.05.01.01 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào 

tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định 

số 43/2007/QĐ-BGDĐT 

Số 57/2012/TT-BGDĐT 

ngày 27 tháng 12 năm 

2012 

Bộ GD&ĐT 

 

 

3 

H5.05.01.02.DC 

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế. 

Quyết định số 

1588/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2018 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 

H5.05.01.03.DC 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

Quyết định số: 

17/VBHN-BGDĐT, 

ngày 15 tháng 5 năm 

2014 

Bộ GDĐT 

Bộ GD&ĐT 

 

 

5 
H1.01.01.02.DC 

Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS 

năm 2017 

Năm 2017 Phòng ĐT & 

CTSV, Khoa TS 

 

6 

H1.01.03.06.DC 

Quy định thực tập cuối khóa hoặc học các học 

phần thay thế trong chương trình đào tạo đại 

học huệ chính quy. (quy chế 43) 

Số 43/2007/QĐ-

BGDDT ngày 

15/8/2007 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

7 

H5.05.01.04.DC 

Quy định tổ chức quản lý thi kết thúc học 

phần và thi tốt nghiệp của Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

Quyết định số 

1646/QĐ-ĐHNL ngày 

14/12/2018 

Quyết định số 717/QĐ-

ĐHNL năm 2010 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

8 

H5.05.01.05.DC 

Quyết định sửa đổi, bổ sung các học phần 

thay thế khóa luận tốt nghiệp trong chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy 

Quyết định số 841/QĐ-

ĐHNL ngày 19/10/2015 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

http://hul.edu.vn/v

anban/detail/Thon
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g-bao-tuyen-sinh-

dai-hoc-he-chinh-

quy-nam-2018-

455/ 

9 
H1.01.03.01.DC Sổ tay sinh viên Năm 2017-2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

10 
H5.05.01.06 

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2018. Thông báo số 309/TB-ĐHH 
21/3/2018 

Đại học Huế 

 

 

11 

H5.05.01.07 

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Ngân 

hàng đề thi kết thúc học phần áp dụng từ khóa 

46. Thông báo số 11/TB-KTKĐCLGD 

Ngày 27 tháng 2 năm 

2013 

Phòng KT & 

ĐBCLGD 

 

 

12 

H5.05.01.08 

Thông tư số: 06/2014/ TT-BGDĐT. Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh 

đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm 

theo thông tư số 09/2012TT-BGDĐT  ngày 05 

tháng 3 năm 2012 của bộ trưởng bộ giáo dục 

và đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại thông 

tư số 24/2012/ TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 

năm 2012, thông tư số 03/2013/ TT-BGDĐT 

ngày 20 tháng 2 năm 2013, thông tư số 

21/2013/tt-gdđt ngày 18 tháng 6 năm 2013, 

thông tư số 24/2013/ TT-BGDĐTngày 04 

tháng 7 năm 2013 và thông tư số 28/2013/ 

TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của 

bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo 

11/3/2014 

 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
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13 

H5.05.01.09 

Thông tư số: 03/2016/TT-BGDĐT.  

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 

ban hành kèm theo thông tư số 03/2015//TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của bộ 

trưởng bộ giáo dục và đào tạo 

14/3/2016 

 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

14 

H5.05.01.10.DC 

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy năm 2017 (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT) 

25/01/2017 

 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

15 

H5.05.01.11 

Thông tư Số: 07/2018/TT-BGDĐT. Sửa đổi, 

bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển 

sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao 

đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính 

quy ban hành kèm theo Thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo   

01/3/2018 

 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

16 
H5.05.01.12 

Định dạng ngân hàng đề thi trắc nghiệm 

 

Thông báo số 02/TB – 

KTĐBCLGD 

Phòng KT&ĐBCL 

ngày 

 

17 

H5.05.01.13 
Thông báo tuyển sinh Đại học 2020 – Trường 

Đại học Nông Lâm, ĐH Huế (DHL).  

Ngày 15/6/2020 

 

Trang web-Trường 

ĐHNL – ĐHH 

https://tuyensinh.h

uaf.edu.vn/ 

 

 

Tiêu chí 5.2 1 

H5.05.02.01 

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét 

tuyển bổ sung đọt 1 theo phương thức xét học 

bạ 

Năm 2020 

Trang web ĐHH 

uyensinh.hueuni.e

du.vn/News/Detail
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/thong-bao-ve-

viec-nhan-ho-so-

dang-ky-xet-tuyen-

bo-sung-dot-1-

theo-phuong-thuc-

xet-ket-qua-hoc-

tap-o-cap-thpt-

hoc-

ba_202007241023

34 

2 

H5.05.02.02.DC Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 Năm học 2017-2018 

Phòng ĐT&CTSV 

Khoa TS, Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

3 

H5.05.02.03.DC 

Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học 

phần và thi tốt nghiệp của Trường Đại học 

Nông Lâm - Đại học Huế 

QĐ số 758/QĐ-ĐHNL 

ngày 7/9/2016. 

Quyết định số 

1646/QĐ-ĐHNL ngày 

14/12/2018 

Quyết định số 717/QĐ-

ĐHNL năm 2010 

Phòng ĐT&CTSV 

Khoa TS, Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

4 

H5.05.02.04 

Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ Thanh 

tra – Pháp chế trực thuộc trường ĐH Nông 

Lâm- ĐHH 

QĐ số 942/QĐ-ĐHNL-

TTPC ngày 21/10/2016 

Tổ TTPC, Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

5 
H5.05.02.05.DC 

Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm 

tra của trường ĐH Nông Lâm- ĐHH 

QĐ số 943/QĐ-ĐHNL-

TTPC ngày 21/10/2016 

Tổ TTPC, Trường 

ĐHNL – ĐHH 
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6 

H5.05.02.06 

Thông báo về việc biên soạn, cập nhật, điều 

chỉnh, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi 

thi hệ ĐH chính quy và hệ VHVL 

Số 204/TB-ĐHNL ngày 

7/09/2016 

Phòng ĐT&CTSV 

Khoa TS, Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

7 

H1.01.01.02. DC 
Chương trình đào tạo ngành NTTS bậc đại 

học hệ chính quy 

Số 469/QĐ-ĐHNL ngày 

3/5/2017 

Phòng ĐT&CTSV 

Khoa TS, Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

8 

H5.05.02.07.DC Quản lý điểm trên phần mềm giáo dục  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

https://qlgd.huaf.e

du.vn/ 

 

9 H1.01.03.01.DC Sổ tay sinh viên Năm 2017 Trường ĐHNL  

10 

H5.05.01.02.DC 

Về việc Ban hành Quy định đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

Quyết định số 

1588/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2018 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

11 

H5.05.02.08.DC Đơn xin kiểm tra bài thi  

Phòng 

KT&ĐBCL-

Trường ĐHNL - 

ĐHH 

 

12 

H5.05.02.09.DC Thông báo kiểm tra bài thi 

Số 21/TB-

KT,ĐBCLGD,TT&PC 

ngày 23 tháng 9 năm 

2020 

Phòng KT, 

ĐBCL&TTPC, 

Trang web-Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

13 

H5.05.02.10.DC Phiếu thu thập thông tin giảng dạy Qua các năm 

Phòng KT, 

ĐBCL&TTPC -

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
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14 

H5.05.02.11 

Quyết định về việc thực tập cuối khóa hoặc 

học các học phần thay thế trong chương trình 

đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 

QĐ số 222/QĐ-ĐHNL 

ngày 23/3/2016 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

15 

H5.05.02.12 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung các học 

phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trong 

chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính 

quy 

QĐ số 841/QĐ-ĐHNL 

ngày 19/10/2015 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

16 

H5.05.02.13 

Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa 

luận/báo cáo tốt nghiệp bậc đại học và cao 

đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ tại trường Đại học Nông Lâm- Đại học 

Huế 

Năm 2018 
Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

17 

H5.05.02.14 
Kết quả thi các học phần của sinh viên được 

lưu giữ dưới dạng văn bản 
Qua các năm 

Phòng ĐT&CTSV, 

Khoa TS, Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

18 

H5.05.02.15.DC Thông báo học chính trị khóa 54 

Số 262/TB-ĐHNL-

ĐT&CTSV ngày 04 

tháng 11 năm 2020 

Phòng ĐT&CTSV 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

19 

H5.05.02.16.DC 
Báo cáo tổng kết công tác thi của ban thanh 

tra 
Năm 2017 

Phòng 

KT,ĐBCLGD&TT

PC,Trường ĐHNL 

– ĐHH 

 

20 
H5.05.01.08.DC 

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2018.  

Thông báo số 309/TB-

ĐHH ngày 21/3/2018 
Đại học Huế 

 

21 
H5.05.02.17 

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

sinh viên cuối khóa học 
Qua các năm 

Phòng 

KT&ĐBCLGD, 
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Trường ĐHNL – 

ĐHH 

22 

H5.05.02.18 
Tổng hợp kết quả xử lý phiếu đánh giá toàn 

khóa học ngành NTTS  
 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

Tiêu chí 5.3 1 

H5.05.01.03.DC 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ  

Quyết định số: 

17/VBHN-BGDĐT, 

ngày 15 tháng 5 năm 

2014 

Bộ GD&ĐT 

 

2 

H1.01.01.02.DC 

Bản in Đề cương chi tiết các học phần mới cập 

nhật của Chương trình đào tạo ngành NTTS 

năm 2017: Tập 1, tập 2. 

Năm 2017 Khoa Thủy sản 

 

3 H3.03.01.01.DC Hồ sơ giảng dạy của giảng viên Năm 2017  Khoa Thủy sản  

4 

H5.05.02.03.DC 
Quy định thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp 

của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 

QĐ số 758/QĐ-ĐHNL 

ngày 7/9/2016 

Phòng KT, ĐBCLĐT 

Phòng KT, 

ĐBCLĐT 

 

5 
H5.05.03.01 

Quy trình biên soạn, quản lý ngân hàng câu hỏi 

thi 
Năm  2020 

Phòng KT, 

ĐBCLĐT 

 

6 

H5.05.03.02.DC 

Các Biên bản thu bài và 

ghi điểm thi; Bảng ghi điểm theo phách của các 

học phần 

Năm 2017 Khoa Thủy sản 

 

7 H5.05.02.08.DC Đơn xin kiểm tra bài thi Năm 2017 Khoa Thủy sản  

8 
H5.05.02.05.DC 

Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm 

tra của trường ĐH Nông Lâm- ĐHH 

QĐ số 943/QĐ-ĐHNL-

TTPC ngày 21/10/2016 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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9 

H5.05.03.03.DC 

Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần 

và thi tốt nghiệp của Trường Đại học Nông 

Lâm - Đại học Huế 

QĐ số 758/QĐ-ĐHNL 

ngày 7/9/2016. 

Quyết định số 

1646/QĐ-ĐHNL ngày 

14/12/2018 

Quyết định số 717/QĐ-

ĐHNL năm 2020 

Phòng ĐT&CTSV 

Khoa TS, Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

10 
H5.05.02.16.DC Báo cáo tổng kết công tác thi của ban thanh tra Năm 2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

11 

H5.05.03.04.DC 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học 

Nông Lâm – Đại học Huế 

Số 723/QĐ-ĐHNL 

(ngày 21 tháng 8 năm 

2020) 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 12 

H5.05.03.05 

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Nông Lâm - Đại học Huế 

QĐ số 1019/QĐ-ĐHNL 

ngày 07/09/2017 

Phòng ĐT&CTSV 

Phòng ĐT&CTSV  

Tiêu chí 5.4 1 H5.05.02.07.DC Quản lý điểm trên phần mềm giáo dục Năm 2021 Trường ĐHNL – 

ĐHH, 

 

2 

H5.05.04.01 

Quyết định về việc cảnh báo và buộc thôi học 

đối với sinh viên trường ĐHNL, ĐHH năm 

2019 

QĐ số 871/QĐ-ĐHNL 

ngày 23/10/2019 Trường ĐHNL 

 

3 
H5.05.04.02.DC 

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 Khoa 

Thủy sản, Trường ĐHNL - ĐHH 
Năm 2018 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 

H5.05.04.03 Sổ ký cấp bằng cho sinh viên Năm 2020 

Phòng ĐT&CTSV 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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5 

H5.05.04.04.DC 

Trang Web của Trường về phần mềm quản lý 

giáo dục và các thông báo đến sinh viên được 

cập nhật.  

 

Trường ĐHNL 

https://huaf.edu.v

n/ 

 

6 

H5.05.01.04.DC 

Quy định tổ chức quản lý thi kết thúc học phần 

và thi tốt nghiệp của Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

Quyết định số 

1646/QĐ-ĐHNL ngày 

14/12/2018 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

7 
H5.05.03.02.DC 

Các Biên bản thu bài vàghi điểm thi; Bảng ghi 

điểm theophách của các học phần 
Năm 2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

Tiêu chí 5.5 1 

H5.05.02.08.DC Đơn xin kiểm tra bài thi 

Năm 2020 Phòng Khảo thí và 

ĐBCLGD,TT&PC 

Trường Đại học 

Nông Lâm - Đại 

học Huế 

 

2 

H5.05.04.04.DC 

Trang Web của Trường về phần mềm quản lý 

giáo dục và các thông báo đến sinh viên được 

cập nhật 

 Trường ĐHNL 

https://huaf.edu.vn

/ 

 

3 

H5.05.02.03.DC 

Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học 

phần và thi tốt nghiệp của Trường Đại học 

Nông Lâm - Đại học Huế 

QĐ số 758/QĐ-ĐHNL 

ngày 7/9/2016. 

Quyết định số 

1646/QĐ-ĐHNL ngày 

14/12/2018 

Quyết định số 717/QĐ-

ĐHNL năm 2010 

Phòng ĐT&CTSV 

Khoa TS, Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

4 
H5.05.05.01 

Thông báo về thời gian và địa điểm tiếp nhận 

đơn xin kiểm tra bài thi 

Năm 2016 - 2020 Phòng Khảo thí và 

ĐBCLGD,TT&PC 
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Trường ĐHNL-

ĐHH 

5 

H5.05.03.03.DC 

Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học 

phần và thi tốt nghiệp của Trường Đại học 

Nông Lâm - Đại học Huế 

QĐ số 758/QĐ-ĐHNL 

ngày 7/9/2016. 

Quyết định số 

1646/QĐ-ĐHNL ngày 

14/12/2018 

Quyết định số 717/QĐ-

ĐHNL năm 2020 

Phòng Khảo thí và 

ĐBCLGD,TT&PC 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chuẩn 6 6      

Tiêu chí 6.1 1 H6.06.01.01.DC Danh sách cán bộ viên chức Khoa Thủy sản  Trang web khoa 

https://ts.huaf.edu.

vn/thumucdaotao/d

anh-sach-can-bo-

vien-chuc-khoa-

thuy-san.html 

 

2 H6.06.01.02. DC 

 

Thông báo tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu 

viên các năm 2016, 2018.  

 

Số 132/TB- ĐHNL 

(ngày 15 tháng 01 năm 

2016) 

Số 250/TB-ĐHNL 

(ngày 07/11/2018).  

Trường ĐHNL-

ĐHH 

https://huaf.edu.vn

/truong-dai-hoc-

nong-lam-dai-hoc-

hue-thong-bao-

tuyen-dung-vien-

chuc-nam-2018/ 

 

3 H6.06.01.03.DC 

 

 Đề án vị trí việc làm của Trường Đại Học 

Nông Lâm- Đại Học Huế 

Số 1500/ QĐ-ĐHH 

(ngày 14/10/2020) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
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4 H6.06.01.04.DC 

 

Quyết định về việc ban hành quy định về bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài chức vụ lãnh 

đạo các đơn vị trong trường 

Số 40/ĐHNL-TCHC 

(02/3/2020) 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

5 H6.06.01.05 

 

Luật viên chức Số 58/2021/QH12 
Quốc Hội 

 

6 H6.06.01.06 

 

Quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với 

giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu trường Đại học 

Nông Lâm 

 

Quyết định số 

1368/QĐ/ĐHNL ngày 

23 tháng 10 năm 2018 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chí 6.2 1 H6.06.02.01.DC Quyết định ban hành quy định đánh giá phân 

loại cán bộ, viên chức và lao động của Trường 

Đại Học Nông Lâm- Đại Học Huế 

Số 1009/QĐ- ĐHNL 

(27/11/2015) 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 H6.06.02.02.DC Thông tư 32 của BGD và ĐT Năm 2020 Website của Bộ 

GD&ĐT 

 

 

3 H6.06.02.03.DC Công nhận các danh hiệu thi đua năm học 

2019-2020 

 

Quyết định 799/QĐ-

ĐHNL(ngày 7/9/2020) 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

4 H6.06.01.01.DC Danh sách cán bộ viên chức khoa Thủy sản  Trang web khoa 

https://ts.huaf.edu.

vn/thumucdaotao/d

anh-sach-can-bo-

vien-chuc-khoa-

thuy-san.html 

 

https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
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 5 H6.06.02.04 Quyết định quy định chế độ làm việc đối với 

giáo viên trường ĐHNL 

Quyết định 1198/QĐ-

ĐHNL ngày 24 tháng 

10 năm 2017 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chí 6.3 1 H6.06.03.01.DC 

 

Quy định tuyển dụng viên chức và HĐLĐ 

Trường Đại học Nông Lâm 

Quyết định số 1062-

QĐ-ĐHNL (ngày 21 

tháng 9 năm 2017) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 H6.06.03.02 Thông báo về việc nhận xét và đánh giá cán 

bộ trước khi bổ nhiệm  

Công văn số 19/ĐHNL-

TCHC(ngày 4 tháng 2 

năm 2020) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 H6.06.03.03.DC 

 

Nghị Quyết Hội nghị viên  chức, người lao 

động Trường Đại học Nông Lâm năm học  

2020-2021 

Ngày 9/12/2020 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

4 H6.06.01.03.DC 

 

 Đề án vị trí việc làm của Trường Đại Học 

Nông Lâm- Đại Học Huế 

Số 341/ ĐHNL-TCHC 

(ngày 25/5/2016) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

5 H6.06.01.02. DC 

 

Thông báo tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu 

viên 

 

Số 132/TB- ĐHNL 

(ngày 15 tháng 01 năm 

2016) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

6 H6.06.01.04.DC 

 

Quyết định về việc ban hành quy định về bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài chức vụ lãnh 

đạo các đơn vị trong trường 

 

Số 40/ĐHNL-TCHC 

(02/3/2020) Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chí 6.4 1 H6.06.04.01 

 

Phiếu thu thập thông tin giảng dạy các học 

phần trong năm học 2014 – 2015 từ người học 

 Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 H6.06.04.02 

 

Biên bản xét đánh giá cho giảng viên tập sự Phòng TCHC 

Số 08/BB-ĐHNL 

(12/02/2020) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 
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3 H6.06.04.03 

 

Quyết định thông qua tập sự giảng dạy   Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

4 H6.06.04.04 

 

Quyết định tham gia lớp bối dưỡng chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm của Tuệ 

 Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

5 H6.06.04.05 

 

Quyết định tham gia lớp bối dưỡng chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm của GV, NVC tập sự 

 Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

6 H6.06.04.06 

 

Quyết định tham gia lớp bối dưỡng chứng chỉ 

triết học của Tuệ 

 Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

7 H6.06.04.07.DC 

 

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên 

Trường Đại học Nông Lâm  -  Đại học Huế  

Số 1215/QĐ-ĐHNL Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

8 H6.06.04.08.DC 

 

Quy định về tiêu chí và quy trình bình xét thi 

đua – khen thưởng Trường Đại học Nông 

Lâm – Đại Học Huế 

Số 1020/QĐ- ĐHNL 

(ngày 01 tháng 12 năm 

2015) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

9 H6.06.04.09 

 

Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua 

năm qua các năm.  

QĐ884/QĐ-ĐHNL 

ngày 18/08/2017 

QĐ799/QĐ-ĐHNL 

ngày 07/09/2020 

Kết quả bình xét thi đua 

năm học 2018-2019 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

10 H6.06.04.10 

 

Phiếu lấy ý kiến đánh giá của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên 2020 – 

2021 

Mẫu 2020 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

11 H6.06.04.11 

 

Phần mềm Đào tạo tín chỉ của Đại học Huế  Trang Web ĐHH 

https://hueuni.edu.

vn/portal/vi/index.

php/ 
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12 H5.05.02.07.DC 

 

Phần mềm Quản lý giáo dục của Trường Đại 

học Nông lâm - Huế 

 Trang Web trường 

ĐHNL 

https://qlgd.huaf.e

du.vn/ 

 

13 H6.06.02.03.DC Biên bản bình xét xếp loại thi đua của Hội 

đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trường  

 Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chí 6.5 1 H6.06.05.01 

 

Quyết định tham gia bồi dưỡng chứng chỉ 

giảng viên chính 

Số 429/ QĐ- ĐHNL 

ngày 26/05/2020 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 H6.06.05.02.DC 

 

 Giảng viên, nghiên cứu viên tham gia các 

hoạt động chuyên môn ở trong và ngoài nước 

thông qua các hội nghị, hội thảo trong và 

ngoài nước 

Số 615/QĐ-ĐHNL 

(07/8/2019) Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 H6.06.05.03.DC 

 

Tiêu chí đối với ứng viên tuyển dụng Trường 

Đại học Nông Lâm Huế 

Số 1018/QĐ-ĐHNL 

(ngày 14 tháng 11 năm 

2016) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

4 H5.05.03.04.DC 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Nông Lâm 

Huế 

Số 1215/QĐ-ĐHNL 

(ngày 30 tháng 10 năm 

2017) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

5 H6.06.05.05 

 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và 

công nghệ  

Thông tư liên tịch 

24/2014/TTLT-

BKHCN-BNV 

(ngày 01 tháng 10 năm 

2014) 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ - Bộ 

Nội vụ 

 

 

6 H6.06.05.06 

 

Quyết đinh đi học Tiến sĩ của một số cán bộ 

giáo viên Khoa Thuỷ Sản.  

Số 121/QĐ-ĐHNL 

(19/01/2018) 

Số 483/QĐ-ĐNHL 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 



32 

 

 

(10/06/2020) 

Số 730/QĐ-ĐNHL 

(22/10/2014) 

7 H6.06.01.01.DC Danh sách cán bộ viên chức khoa Thủy sản  Trang web khoa 

https://ts.huaf.edu.

vn/thumucdaotao/d

anh-sach-can-bo-

vien-chuc-khoa-

thuy-san.html 

 

8 H6.06.01.02. DC 

 

Kế hoạch, thông báo tuyển dụng, bồi dưỡng, 

phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu 

viên của Khoa 

Số 02/TB- ĐHNL 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

9 H6.06.01.03.DC 

 

 Đề án vị trí việc làm của Trường Đại Học 

Nông Lâm- Đại Học Huế 

 Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chí 6.6 1 H6.06.02.01.DC Quyết định ban hành quy định đánh giá phân 

loại cán bộ, viên chức và lao động của Trường 

Đại Học Nông Lâm- Đại Học Huế 

Số 1009/QĐ- ĐHNL 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 H6.06.02.03.DC Biên bản bình xét xếp loại thi đua củaHội 

đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trường  

 Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 H6.06.04.07.DC 

 

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên 

Trường Đại học Nông Lâm  -  Đại học Huế  

Số 1215/QĐ-ĐHNL Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

4 H6.06.04.08.DC 

 

Quy định về tiêu chí và quy trình bình xét thi 

đua – khen thưởng Trường Đại học Nông 

Lâm – Đại Học Huế 

Số 1020/QĐ- ĐHNL 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
https://ts.huaf.edu.vn/thumucdaotao/danh-sach-can-bo-vien-chuc-khoa-thuy-san.html
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Tiêu chí 6.7 1 H6.06.07.01 

 

Bảng tổng hợp đề xuất các nhóm nghiên cứu 

mạnh của Khoa (thực hiện theo thông báo của 

Đại học Huế) 

Năm 2020 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 H6.06.07.02 

 

Quyết định tuyển chọn của các đề tài nghiên 

cúu khoa học các cấp 

Số 152/ĐHH-

KHCNQHQT (ngày 02 

tháng 02 năm 2021) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 H6.06.07.03 

 

Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài NCKH khoa 

Thủy Sản  

Năm 2020 

 

Phòng 

KH,HTQT&TTTV 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

4 H6.06.07.04 

 

Quyết định nghiệm thu đề tài các cấp Số 518/QĐ-ĐHNL-

KHCN (ngày 18 tháng 6 

năm 2020) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

5 H6.06.07.05 

 

Thống kê số lượng đề tài các cấp của Khoa 

Thuỷ sản 

Năm 2018 - 2020 

 

Phòng 

KH,HTQT&TTTV 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

6 H6.06.04.07.DC 

 

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên 

Trường Đại học Nông Lâm  -  Đại học Huế  

Số 1215/QĐ-ĐHNL 

 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

7 H6.06.02.01.DC Quyết định ban hành quy định đánh giá phân 

loại cán bộ, viên chức và lao động của Trường 

Đại Học Nông Lâm- Đại Học Huế 

Số 1009/QĐ- ĐHNL 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chuẩn 7 7      

Tiêu chí 7.1 1 H7.07.01.01.DC Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Nông Lâm – Đại học Huế giai đoạn 2016 

– 2020 và tầm nhìn đến 2030 

Số 100/TTr-ĐHNL 
Trường ĐHNL-

ĐHH 
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2 H6.06.01.03.DC  Đề án vị trí việc làm của Trường Đại Học 

Nông Lâm- Đại Học Huế 

Số 341/ ĐHNL-TCHC 

(ngày 25/5/2016) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 H7.07.01.02 Quy hoạch cán bộ chuyên môn đến năm 2020 

và định hướng 2025 Trường Đại học Nông 

Lâm – Đại học Huế 

Số 227/QĐ-ĐHNL ngày 

27/02/2018 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

4 H6.06.05.02.DC Giảng viên ,nghiên cứu viên tham gia các hoạt 

động chuyên môn ở trong và ngoài nước 

thông qua các hội nghị, hội thảo trong và 

ngoài nước 

Số 615/QĐ-ĐHNL 

(07/8/2019) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

5 H5.05.03.04.DC 
Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Nông Lâm 

Huế 

Số 1215/QĐ-ĐHNL 

(ngày 30 tháng 10 năm 

2017) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chí 7.2 1 H6.06.01.02.DC Thông báo tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu 

viên 

 

ĐHNL 

Số 132/TB- ĐHNL 

(ngày 15 tháng 01 năm 

2016) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 H6.06.01.03. DC  Đề án vị trí việc làm của Trường Đại Học 

Nông Lâm- Đại Học Huế 

Số 341/ ĐHNL-TCHC 

(ngày 25/5/2016) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 H7.07.02.01 Tờ trình đề xuất tuyển dụng ( đơn vị Khoa 

Thủy Sản) 
Ngày 14/11/2016 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

4 H6.06.03.01.DC 

Quy định tuyển dụng viên chức và HĐLĐ 

Trường Đại học Nông Lâm 

Quyết định số 1062-

QĐ-ĐHNL 

(ngày 21 tháng 9 năm 

2017) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

5 H7.07.02.02   Bảng tổng hợp kết quả 5 năm đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ (2016-2020) 
Năm 2016-2020 

Trường ĐHNL-

ĐHH 
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6 H6.06.01.04.DC Quyết định về việc ban hành quy định về bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài chức vụ lãnh 

đạo các đơn vị trong trường 

Số 927/QĐ- ĐHNL 

(TCHC) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

7 H7.07.02.03.DC Hội nghị cán bộ viên chức của trường 2014-

2015; 2015-2016 

Tháng 11/2015, Trường 

ĐHNL 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chí 7.3 1 H7.07.01.01.DC Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Nông Lâm – Đại học Huế giai đoạn 2016 

– 2020 và tầm nhìn đến 2030 

Số 100/TTr-ĐHNL 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 H6.06.01.02.DC Thông báo kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, 

phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

của khoa Thủy sản 

Số 132/TB-ĐHNL ngày 

15/1/2016 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 H7.07.03.01 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức tuyển 

dụng của Lê Minh Tuệ  

QĐ số 390/QĐ-ĐHNL 

ngày 16/4/2018 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

4 H7.07.03.02.DC Biên Bản đối thoại giữa sinh viên và hiệu 

trưởng năm học  

Số 13/BB-ĐHNL- 

CTSV ngày 13/5/2014 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

5 H6.06.02.02.DC 
Thông tư 32 của BGD và ĐT 

 Website của Bộ 

GD&ĐT 

 

6 H6.06.04.08.DC Tiêu chí và quy trình bình xét thi đua- khen 

thưởng trường Đại học Nông Lâm – Đại học 

Huế 

Số 1020/QĐ-ĐHNL, 

ngày 1/12/2015 

(TCHC) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

7 H6.06.01.03.DC  Đề án vị trí việc làm của Trường Đại Học 

Nông Lâm- Đại Học Huế 

Số 341/ ĐHNL-TCHC 

(ngày 25/5/2016) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chí 7.4 1 H7.07.04.01 Quy định đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, 

viên chức trường Đại học Nông Lâm- Đại 

Học Huế 

Số 236/QĐ-ĐHNL 

(TCHC) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 
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2 H7.07.04.02 Quyết định về việc cử CBVC tham gia khóa 

đào tạo kiểm định viên KĐCLGĐH-TCCN 

Số 650/QĐ – ĐHNL 

(TCHC) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 H7.07.04.03 Báo cáo tình hình tham gia bồi dưỡng của các 

cán bộ của Khoa Thủy sản 

Báo cáo năm học 2019-

2020 của khoa Thuỷ 

Sản 

Khoa Thủy sản 

 

4 H7.07.03.02.DC Biên Bản đối thoại giữa sinh viên và hiệu 

trưởng năm học  

Số 13/BB-ĐHNL- 

CTSV ngày 13/5/2014 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chí 7.5 1 H6.06.02.02.DC 
Thông tư 32 của BGD và ĐT 

 Website của Bộ 

GD&ĐT 

 

2 H6.06.01.03.DC  Đề án vị trí việc làm của Trường Đại Học 

Nông Lâm- Đại Học Huế 

Số 341/ ĐHNL-TCHC 

(ngày 25/5/2016) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 H7.07.05.01 Quy định về việc  nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, viên chức sẽ được xét 

nâng bậc lương trước thời hạn 

Quyết định 1799 ngày 

30/12/2016 

 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

4 H6.06.02.01.DC Quyết định ban hành quy định đánh giá phân 

loại cán bộ, viên chức và lao động của Trường 

Đại Học Nông Lâm- Đại Học Huế 

Số 1009/QĐ- ĐHNL 

(27/11/2015) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

5 H6.06.04.08.DC Tiêu chí và quy trình bình xét thi đua- khen 

thưởng trường Đại học Nông Lâm – Đại học 

Huế 

Số 1020/QĐ-ĐHNL, 

ngày 1/12/2015 

 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

6 H6.06.02.03.DC Công nhận các danh hiệu thi đua năm học 

2019-2020 

 

Quyết định 872/QĐ-

ĐHNL 

(TCHC- 14/8/2017) 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

7 H7.07.02.03.DC Hội nghị cán bộ viên chức của trường 2014-

2015; 2015-2016 

Năm 2014-2015; 2015-

2016 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chuẩn 8 8      
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Tiêu chí 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 H2.02.01.03.DC 

Quyết định Về việc Ban hành Chương trình 

đào tạo (cập nhật) ngành NTTS bậc đại học hệ 

chính quy năm 2017 

Số 469/QĐ-ĐHNL ngày 

3/5/2017 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 H8.08.01.01 Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Năm 2021 

Trang Web của 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

https://tuyensinh.h

uaf.edu.vn/ 

https://tuyensinh.h

uaf.edu.vn/ 

 

3 H8.08.01.02 
Thông báo tuyển sinh chuyên ngành đào tạo 

Nuôi trồng thủy sản 
Năm 2021 

Trang Web của 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

https://tuyensinh.h

uaf.edu.vn/ 

 

4 H8.08.01.03 Những điều cần biết về tuyển sinh đại học  

Trang Web của 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

https://tuyensinh.h

uaf.edu.vn/ 

 

5 H8.08.01.04.DC 

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 

2020 trên trang Web của trường 

Năm 2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

https://huaf.edu.vn

/thong-bao-nhan-

ho-so-dang-ky-xet-

tuyen-dot-1-dai-
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hoc-he-chinh-quy-

nam-2021-theo-

phuong-thuc-xet-

ket-qua-hoc-tap-o-

cap-thpt-hoc-ba-

va-theo-phuong-

thuc-tuyen-sinh-

rieng/ 

6 H8.08.01.05 

Tuyển sinh được thực hiện dựa trên các phân 

tích/dự báo thực tiễn về nhu cầu nhân lực của 

thị trường thủy sản 

 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

https://tuyensinh.h

uaf.edu.vn/ 

 

7 H5.05.04.04.DC Trang Web của Trường  

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

https://huaf.edu.vn

/ 

 

Tiêu chí 8.2 

1 H5.05.04.04.DC 

Trang Web của trường 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

https://huaf.edu.vn

/ 

 

2 H2.02.01.03.DC 

Quyết định Về việc Ban hành Chương trình 

đào tạo (cập nhật) ngành NTTS bậc đại học hệ 

chính quy năm 2017 

Số 469/QĐ-ĐHNL ngày 

3/5/2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

3 H8.08.01.04.DC 

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy liên 

thông, văn bằng hai  

 

2021 
Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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4 H8.08.02.01 

Tổ hợp các môn thi xét tuyển ngành NTTS  

Năm 2021 

Bộ GD&ĐT 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

5 H5.05.01.10.DC 

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy năm 2017 (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT) 

25/01/2017 

 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

Tiêu chí 8.3 
1 H1.01.01.02.DC 

Chương trình đào tạo ngành NTTS bậc đại 

học hệ chính quy 

Số 469/QĐ-ĐHNL ngày 

3/5/2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

2 H4.04.03.01.DC 
Thống kê số lượng sinh viên trúng tuyển qua 

các năm tổ chức “Ngày hội việc làm” 
Năm 2021 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

3 H4.04.01.02.DC 

Ban hành chương trình đào tạo (điều chỉnh) 

theo chương khung thuộc khối ngành Nông – 

Lâm - Ngư 

746/QĐ-ĐHNL_ĐHH, 

ngày 09/9/2015 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 H5.05.02.07.DC Trang quản lý điểm trên phần mềm giáo dục  

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

https://qlgd.huaf.e

du.vn/ 

 

5 H8.08.03.01.DC 

Số liệu tỷ lệ sinh viên đạt học bổng, cảnh cáo 

học vụ, thôi học, tốt nghiệp được thống kê 

trong báo cáo tổng kết năm học 

Năm 2021 
Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

6 H8.08.03.02.DC 

Hội đồng và các quyết định về công tác 

CVHT (công tác hỗ trợ, tư vấn, giám sát 

người học) 

Số 796/QĐ-CTSV-

ĐHLN-ĐHH ngày 

15/9/2016 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

Tiêu chí 8.4 1 H5.05.02.15.DC Thông báo học chính trị khóa 54 Số 262/TB-ĐHNL-

ĐT&CTSV ngày 04 

tháng 11 năm 2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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2 
H1.01.03.01.DC Sổ tay sinh viên 2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

3 

H8.08.04.01 
Thông báo gặp mặt tân sinh viên đầu năm 

của khoa Thủy sản.  

Số: 185/TB-ĐHNL-

CTSV ngày 28/8/2016 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

4 

H8.08.03.02.DC 

Hội đồng và các quyết định về công tác 

CVHT (công tác hỗ trợ, tư vấn, giám sát 

người học) 

Số 796/QĐ-CTSV-

ĐHLN-ĐHH ngày 

15/9/2016 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

5 
H8.08.04.02 

Thông báo triển khai các nội dung sinh hoạt 

lớp ĐHNL – ĐHH 

Số 263/TB-ĐHNL 

Ngày 4/11/2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

6 

H5.05.04.04.DC Trang Web của Trường  

Trường ĐHNL 

https://huaf.edu.vn

/ 

 

7 
H8.08.04.03 

Hướng dẫn trợ cấp kinh phí học tập cho sinh 

viên 

Số 221/HD-ĐHNL 

22/9/2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

8 H8.08.03.01.DC Số liệu tỷ lệ sinh viên đạt học bổng, cảnh cáo 

học vụ, thôi học, tốt nghiệp được thống kê 

trong báo cáo tổng kết năm học 

 
Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

9 

H8.08.04.04 
Thông báo triển khai thực hiện kế hoạch đề tài 

NCKH cấp trường và sinh viên năm 2021 

Thông báo số 32/TB-

ĐHNL-KHCN, ngày 

24/2/2021 

Phòng 

KHCN&HTQT –

trường ĐHNL,  

 

 

10 

H3.03.01.02.DC Thỏa thuận hợp tác với Doanh nghiệp Qua các năm 

Khoa Thủy sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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11 

H8.08.03.01.DC 

 

Thống kê số lượng sinh viên trúng tuyển qua 

các năm tổ chức “Ngày hội việc làm” 

 
Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

12 

H8.08.04.05.DC 
Hình ảnh về hoạt động văn nghệ, thể thao và 

ngoại khóa của khoa thủy sản. 
Năm 2019 

Trang Web Khoa 

Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

https://ts.huaf.edu.

vn/ 

 

13 

H8.08.04.06 Tổng hợp số câu lạc bộ đội nhóm 2021 Năm 2021 

Văn phòng  Đoàn - 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

https://tuoitre.huaf.

edu.vn/category/gi

oi-thieu/clb-doi-

nhom/ 

 

14 
H8.08.04.07 

Biểu  mẫu bảng xét điểm rèn luyện của sinh 

viên 
 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

Tiêu chí 8.5 1 

H8.08.05.01 

Trang thông tin điện tử trường ĐHNL - Số 

liệu về diện tích và quy mô cơ sở vật chất của 

trường ĐHNL 

Năm 2018 

Phòng CSVC 

- Trường ĐHNL – 

ĐHH 

https://huaf.edu.vn

/ 

 

2 

H8.08.05.02 

Trang thông tin điện tử trường ĐHNL - Hình 

ảnh minh chứng các cở sở vật chất của trường: 

nhà làm việc, sân chơi, trại thực hành... 

Năm 2018 

Phòng CSVC 

- Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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3 

H8.08.04.05.DC 
Hình ảnh về hoạt động văn nghệ, thể thao và 

ngoại khóa của khoa thủy sản. 
Năm 2019 

Trang Web Khoa 

Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

https://ts.huaf.edu.

vn/ 

 

4 

H8.08.05.03 
Thông báo triển khai thực hiện kế hoạch đề tài 

NCKH cấp trường và sinh viên năm 2021 

Thông báo số 32/TB-

ĐHNL-KHCN, ngày 

24/2/2021 

Phòng 

KHCN&HTQT –

trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

5 

H8.08.04.06.DC Tổng hợp số câu lạc bộ đội nhóm 2021 Năm 2021 

Văn phòng  Đoàn - 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

6 
H8.08.05.04 

Tổ chức tuyên truyền tư vấn sức khỏe cho 

sinh viên 

Số 67/ĐHNL-CTSV 

ngày 12/4/2018 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

7 
H8.08.04.02.DC 

Thông báo triển khai các nội dung SHL - 

ĐHNL – ĐHH 

Số 263/TB-ĐHNL 

Ngày 4/11/2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

8 

H5.05.04.04.DC Trang Web của trường  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

https://huaf.edu.vn

/ 

 

Tiêu chuẩn 9 9      

Tiêu chí 9.1 1 H7.07.03.02.DC Biên Bản đối thoại giữa sinh viên và hiệu 

trưởng năm học  

Số 13/BB-ĐHNL- 

CTSV ngày 13/5/2014 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

2 
H9.09.01.01.DC 

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục 

đại học Năm học 2019 – 2020 
Năm học 2019 – 2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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3 
H9.09.01.02.DC  

Sổ theo dõi quản lý trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy tại các giảng đường 
Năm  2019 

Phòng TCHC & 

CSCV 

 

4 
H9.09.01.03.DC 

Các hợp đồng sửa chữa, mua sắm trang thiết 

bị hàng năm cho các khoa 
Năm  2019 

Phòng TCHC & 

CSCV 

 

Tiêu chí 9.2 1 
H1.01.03.01.DC Sổ tay sinh viên Năm 2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

2 
H9.09.02.01 Bản vẽ tầng 1, tầng 2 Thư viện  

BQLDA XD, 

Đại học Huế 

 

3 
H9.09.02.02.DC Danh mục sách, tài liệu Năm 2018 

TT TT-TV Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

4 

H9.09.02.03 Danh mục sách, tài liệu cho ngành NTTS Năm 2018 

TT TT-TV  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

5 

H9.09.02.04 Quy định mượn/ trả sách/luận án  

TT TT-TV  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

6 

H9.09.02.05 Nội quy thư viện  

TT TT-TV  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

7 

H9.09.02.06 Quy định làm thẻ  

TT TT-TV  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

8 H9.09.02.07 Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử 2010 Website  
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TT TT-TV, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

9 

H9.09.02.08 Phần mềm thư viện điện tử 2010 

Website 

TT TT-TV, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

10 

H9.09.02.09 

Thống kê trên phần mềm tình hình tổng 

lượtsách mượn/trả của phòng đọc thư viện (từ 

1/1/2013-29/5/2018) 

Năm 2018 

Website 

TT TT-TV, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

http://opac.huaf.ed

u.vn:6060/xmlui/h

andle/1/71 

 

11 

H9.09.02.10 Thống kê lượng độc giả mượn trả tài liệu liên   

Website 

TT TT-TV, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

https://lib.huaf.edu

.vn/ 

 

12 

H9.09.02.11 Danh mục bổ sung sách mới Năm 2018 

TT TT-TV, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

13 

H9.09.02.12 

Tủ sách bao gồm hệ thống bài giảng, giáo 

trình, sách chuyên khảo, các khóa luận, luận 

văn lưu trữ tại Khoa Thủy sản 

 
Khoa Thủy sản 
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14 

H9.09.02.13 

Trang web của Khoa, hằng năm điều cập nhật 

thông tin về bài giảng, giáo trình và các công 

trình nghiên cứu khoa học 

Năm  2020 

 

Trang web của 

Khoa Thủy sản 

https://ts.huaf.edu.

vn/ 

 

 

 

15 

H01.01.01.02.DC 

Khung chương trình đào tạo bao gồm đề 

cương chi tiết các học phần trong công tác đào 

tạo ngành Nuôi trồng thủy sản 

Năm 2017 

 

Khoa Thủy sản, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

Tiêu chí 9.3 

1 H9.09.01.02.DC 
Sổ theo dõi quản lý trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy tại các giảng đường 
Qua các năm 

Phòng Đào tạo & 

CTSV Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

2 H9.09.01.03.DC 
Các hợp đồng sửa chữa, mua sắm trang thiết 

bị hàng năm cho các khoa 

Phòng cơ sở vật chất, 

2019 

Phòng 

HCTH&CSVC 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

3 H9.09.01.01.DC 
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục 

đại học Năm học 2019 – 2020 
Năm học 2019 – 2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 H9.09.03.01 

Các bản hướng dẫn sử dụng trang thiết bị; 

hình chụp nội quy PTN, thực hành của các 

khoa 

Năm 2015, 2020 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

5 
H9.09.03.02 Danh mục trang thiết bị phòng thí nghiệm   

Phòng TCHC & 

CSVC Trường 

ĐHNL – ĐHH 
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6 H3.03.01.02.DC Thỏa thuận hợp tác với Doanh nghiệp 2020 Khoa Thủy sản  

7 
H9.09.03.03 

Sổ theo dõi sử dụng trang thiết bị PTN lưu tại 

các phòng TN của khoa 
Qua các năm Khoa Thủy sản 

 

Tiêu chí 9.4 1 

H9.09.01.01.DC 

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục 

đại học Năm học 2019 – 2020 

 

Năm học 2019 – 2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

2 

H9.09.04.01 Danh mục thiết bị tin học  

TT TT-TV, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

3 
H9.09.04.02 Sơ đồ hệ thống mạng trường ĐHNL Huế Năm 2018 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 
H9.09.04.03 Văn bản quy định nhiệm vụ tổ CNTT Năm 2018 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

5 
H9.09.04.04 

Chứng nhận bản quyền Phần mềm Quản lý 

giáo dục 
Năm 2015 

TT CNPM Đại học 

Cần Thơ 

 

6 

H9.09.04.05 Sơ đồ wifi trường ĐHNL Huế Năm 2018 

TT TT-TV, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

7 H9.09.04.06 

Các văn bản Hợp đồng cung cấp trang thiết bị 

văn phòng phục vụ đào tạo. Sửa chửa điện hệ 

thống máy chủ. Mua thiết bị ghi dữ liệu và 

nâng cấp máy tính 

 

TT TT-TV, 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

Tiêu chí 9.5 1 

H9.09.05.01 

Quyết định thành lập Ban chỉ huy lực lượng tự 

vệ, Ban phòng chống bão lụt, cháy nổ và tìm 

kiếm cứu nạn 

Trường ĐHNL 2020 
Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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2 

H9.09.05.02 

Quyết định thành lập các ban chức năng hỗ 

trợ công tác an ninh, an toàn, trật tự của nhà 

trường 

Trường ĐHNL 2020 
Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

3 

H9.09.05.03 

Các thông báo của phòng TC-HC về công tác 

an ninh, trật tự trước kỳ nghỉ Tết, Hè và các 

ngày lễ lớn 

Năm 2019 
Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 

H9.09.05.04 
Biên bản họp giao ban định kỳ giữa nhà 

trường và lực lượng công an 
Năm 2018 

Công an Phương 

Thuận Thành và 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

5 

H9.09.05.05 

Biên bản họp triển khai các hoạt động Đoàn, 

Hội, các hoạt động tổ chức lễ hội lớn của nhà 

trường 

Năm 2018 

Đoàn trường  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

6 
H9.09.05.06 

Báo cáo đánh giá về tiêu chuẩn môi trường, 

sức khỏe, an toàn trong trường học 
Năm 2020 Khoa Thủy sản 

 

Tiêu chuẩn 

10 
10     

 

Tiêu chí 10.1 1 H1.01.01.02.DC 

 

Khung chương trình đào tạo ngành NTTS 

năm 2017 

Năm 2017 Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

 

2 H1.01.01.01.DC 

 

 Chương trình đào tạo (cập nhật) ngành 

NTTS bậc đại học hệ chính quy năm 2012 

Năm 2012 Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

 

3 H10.10.01.01.DC Quyết định hướng dẫn, cập nhật chương trình 

đào tạo đại học chính quy 

Năm 2017 Trường ĐHNL- 

ĐHH 
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4 H1.01.01.10.DC 

 

Bộ phiếu điều tra lấy ý kiến của các bên liên 

quan 

Năm 2016 Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

 

 

5 H1.01.01.11.DC 

 

Biên bản hội thảo đánh giá CTĐT với các 

bên liên quan 

Năm 2017 Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

 

6 H10.10.01.02.DC Biên bản họp Bộ môn NTTS Tháng9/2020 Bộ môn NTTS  

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

7 H10.10.01.03.DC Văn bản hướng dẫn dạy-học, đánh giá quá 

trình dạy và học, đánh giá kết quả học tập 

Năm 2018 Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

8 H10.10.01.04 Quyết định hướng dẫn cập nhật CTĐT đại học 

hệ chính quy  

 

Số 1064/QĐ-ĐHNL 

ngày 23 tháng 11 năm 

2016. 

Số 182/QĐ-ĐHNL-

ĐTCTSV ngày 

27/03/2020 

Phòng ĐT&CTSV 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

9 H5.05.02.10.DC Phiếu phản hồi của sinh viên về CTĐT và 

dạy học các học phần 

Năm 2017 Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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10 H10.10.01.05 Danh sách cựu sinh viên khoa Thủy sản trên 

trang Web của khoa 

 [https://ts.huaf.edu

.vn/2021/03/25/cu

u-sinh-vien-tieu-

bieu-cua-khoa-

thuy-san] 

 

11 H3.03.01.02DC Thỏa thuận hợp tác với Doanh nghiệp Các năm 2016-2020 Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

12 H10.10.01.06.DC Biên bản họp hội đồng KH&GD của Khoa 

về xây dựng CTĐT 

Năm 2016 Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

13 H10.10.01.07 Biên bản đối thoại sinh viên với khoa 2017, 2018 Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

 

14 H1.01.03.03.DC Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Stirling, UK 

 Website trường  

Đại Học Stirling, 

UK 

 

15 H1.01.03.02.DC Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Maejo , Thailand 

 Website trường 

ĐH Maejo , 

Thailand 
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http://www.fishtec

h.mju.ac.th/WEB/

Attact/StudPlan/3.

3%20% 

16 H1.01.03.04.DC Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Cần Thơ 

 Website trường 

ĐH Cần Thơ 

https://www.ctu.ed

u.vn/dao-tao/ctdt-

dai-hoc.html 

 

17 H1.01.03.05.DC Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Nha Trang 

 Website trường 

ĐH Nha Trang 

https://ctdt.ntu.edu

.vn/CTDT/TraCuu

CTDT/ChuongTri

nhDaoTaoChiTiet/

?NganhID=60 

 

18 H3.03.01.04.DC  

Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học năm 

cuối về CTĐT 
Năm 2017 

Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

Tiêu chí 10.2 1 H10.10.02.01 Mục tiêu CTĐT - Tập 1 Bố cục và đề cương 

chi tiết các học phần 

Năm 2017 Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

2  H10.10.01.01.DC Quyết định hướng dẫn cập nhật CTĐT đại 

học hệ chính quy 

Năm 2016 Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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3  H10.10.01.06.DC Biên bản họp hội đồng KH và GD của khoa 

về xây dựng CTĐT 

Năm 2017 Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

4  H10.10.01.02.DC Biên bản họp Bộ môn NTTS  Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

5  H1.01.01.11.DC Biên bản hội thảo đánh giá CTĐT với các 

bên liên quan 

Năm 2017 Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

6  H1.01.01.10. DC Bộ phiếu điều tra lấy ý kiến của các bên liên 

quan 

Năm 2017 Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

 H10.10.02.02 Bảng đối sách CTĐT ngành NTTS đang áp 

dụng với các CTĐT tham khảo trong nước 

(Tập 2 –CTĐT đại học NTTS năm 2017 

(trang 28) 

Năm 2017 Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

7  H10.10.02.03 Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học Năm 2014  Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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8 H10.10.02.04.DC Các biên bản dự giờ giảng tại  bộ môn  Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

10 H7.07.02.03.DC Hội nghị cán bộ viên chức của trường 2014-

2015; 2015-2016 
Tháng 11/2015 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

Tiêu chí 10.3 1 H1.01.01.02.DC Chương trình đào tạo (cập nhật) ngành NTTS 

bậc đại học hệ chính quy năm 2017 

Năm 2018 Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

2  H10.01.01.03.DC Văn bản hướng dẫn dạy-học, đánh giá quá 

trình dạy và học, đánh giá kết quả học tập 

Năm 2018 Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Nằm trong QĐ Số 

1588/QĐ-ĐHNL 

Ngày 25/11/2018 

 

 

3  H10.10.03.02 Các bài kiểm tra của giáo viên 2020, 2021 Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

4  H5.05.01.04 DC Quy định về tổ chức quản lý thi kết thúc học 

phần và thi tốt nghiệp của Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

Năm 2018 Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

5  H10.10.03.03 Báo cáo hoạt động đánh giá giảng dạy toàn 

khóa năm học 2014 - 2015 

Năm 2014 -2015 Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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6  H10.10.02.04.DC Các biên bản dự giờ giảng tại bộ môn  Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

7 H10.10.03.04 Kế hoạch đào tạo hàng năm Năm 2015-2016, 2016-

2107, 2017-2018, 

2018-2019,2019-2020, 

2020-2021.  

Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

8  H10.10.03.05 Thông báo điều động giảng viên và Danh sách 

phân công cán bộ giám sát thi của tổ Thanh tra- 

Pháp chế 

 

Năm 2016 
Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

9 H10.10.03.06 Quyết định và danh sách phân công thanh tra 

đào tạo 

Năm 2020 Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

10 H10.10.03.07 Băng rôn, khẩu hiệu thực hiện kỳ thi nghiêm 

túc, chất lượng 

 Khoa Thuỷ sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

11  H10.10.03.08 Hướng dẫn “Tổ chức thi kết thúc học phần’’ Năm 2016 Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

12 H10.10.03.09 Biên bản họp khoa Năm 2017-2021 Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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13 H10.10.03.10 Bảng điểm các học phần  Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

14  H10.10.03.11 

Danh sách phân công chấm phản biện KLTN 

Khoa Thủy sản  

2016-2020 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

15 H10.10.03.12 QĐ thành lập HĐ chấm KLTN Năm 2020 Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

Tiêu chí 10.4 

1 H10.10.04.01 Hồ sơ các đề tài nghiên cứu  Từ 2014-2019 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

2 H10.10.04.02 Một số bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài Năm 2020-2021 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

3 H10.10.04.03 
Các QĐ giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH 

các cấp 
Năm 2019-2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

4 H10.10.04.04 Danh mục đề tài khóa luận của SV hàng năm  Năm 2019-2020 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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5 H10.10.04.05 
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học 

chuyển giao công nghệ 
Năm 2014-2021 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

Tiêu chí 10.5 

1 H1.01.01.10.DC 
 Bộ phiếu điều tra lấy ý kiến của các bên liên 

quan 
Năm 2017 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

2 H10.10.05.01 Tờ trình đề nghị cơ sở vật chất Năm 2017 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

3 H9.09.02.02.DC 
Danh mục các tài liệu của khoa Thuỷ sản tại 

Thư viện Trường 
Năm 2021 

TT-TTTV, Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

 

4 H10.10.05.02 
Phiếu khảo sát ý kiến người học về hoạt động 

hỗ trợ và kiểm tra đánh giá 

Thông báo số 211/TB-

ĐHNL ngày 20/9/2016 

Phòng 

TCHC&CSVC 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

5 H10.10.05.03 Thông báo kiểm kê tài sản của Trường Năm 2019-2020 

Phòng 

TCHC&CSVC 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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6 H10.10.05.04.DC Danh mục cơ sở vật chất của khoa 1/1/2021 

Phòng 

TCHC&CSVC 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

Tiêu chí 10.6 

1 H1.01.01.10.DC 
Phiếu phản hồi của các bên liên quan về đánh 

giá chương trình đào tạo 
 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

2 H1.01.01.11.DC 
Biên bản hội thảo đánh giá CTĐT với các 

bên liên quan 
Năm 2017 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

3 H10.10.06.01 Bản tự đánh giá cuối năm của CBGV Mẫu số 1 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

4 H5.05.02.10.DC 
Phiếu phản hồi của người học về chất lượng 

hỗ trợ người học 
 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

5 H3.03.01.02.DC Thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp Qua các năm 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

Tiêu chuẩn 11      
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11 

Tiêu chí 11.1 

1 H11.11.01.01 
Danh sách sinh viên nhập học ngành Nuôi 

trồng thủy sản khóa 49 

Năm 2015 

 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

2 H11.11.01.02 
Danh sách sinh viên nhập học ngành Nuôi 

trồng thủy sản khóa 50 

Năm 2016 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

3 H11.11.01.03 
Danh sách sinh viên nhập học ngành Nuôi 

trồng thủy sản khóa 51 

Năm 2017 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

4 H11.11.01.04 
Danh sách sinh viên nhập học ngành Nuôi 

trồng thủy sản khóa 52 

Năm 2018 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

5 H11.11.01.05 
Danh sách sinh viên nhập học ngành Nuôi 

trồng thủy sản khóa 53 

Năm 2019 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

6 H11.11.01.06 Quyết định về việc buộc thôi học 

Quyết định số 871/QĐ-

ĐHNL 

923/10/2019) 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

7 H11.11.01.07 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy năm học 2013 – 2014 

Số 435/QD-ĐHNL-

ĐTĐH 

27/6/2014 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 



58 

 

 

8 H11.11.01.08 

Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 của 

Khoa Thủy sản, 2016-2017, 2017-2018. 

 

 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

9 H11.11.01.09 

Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 của 

Khoa Thủy sản, 2018-2019. 

 

 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

10 H11.11.01.10 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy năm học 2014 – 2015. 

 

Số 546/QĐ-ĐHNL 

19/6/2015 

Trường ĐHNL 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

11 H11.11.01.11 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy năm học 2015 – 2016 

Số 529/QĐ-ĐHNL 

14/6/2016 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

12 H11.11.01.12.DC 
Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 của 

Khoa Thủy sản 

Năm 2016 

 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

13 H11.11.01.13 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy năm học 2016 – 2017 (đợt 3) 

Số 606/QĐ-ĐHNL 

14/6/2017 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

14 H5.05.01.03.DC 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

Quyết định số: 

17/VBHN-BGDĐT, 

ngày 15 tháng 5 năm 

2014 

 

Bộ GD&ĐT 
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15 H11.11.01.14.DC 

Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 

2019-2020; 800 sinh viên có việc làm chiếm 

tỷ lệ 70% người học. Trường ĐHNL – ĐHH 

Năm 2020 

 
 

 

16 H11.11.01.15.DC 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 

2019 – 2020 
Năm 2019 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

Tiêu chí 11.2 1 

H11.11.02.01 

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 

năm học 2019-2020 và học kỳ 3 năm học 

2018-2019 

Số 225/TB-ĐHNL-ĐT 

ngày 24 tháng 5 năm 

2019 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

2 

H11.11.02.02 

Hướng dẫn đăng ký học phần học kỳ 1 năm 

học 2015-2016 và đăng ký học phần học kỳ hè 

năm học 2014-2015 

Năm 2016 

Trang web trường 

ĐHNL, 

http://qlgd.huaf.ed

u.vn 

 

3 

H1.01.01.02.DC 
Chương trình đào tạo ngành NTTS bậc đại 

học hệ chính quy năm 2017 
Năm 2017 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

4 

H1.01.03.01.DC Sổ tay sinh viên Năm  2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

 

5 

H5.05.01.02.DC 

Về việc Ban hành Quy định đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

Quyết định số 

1588/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2018 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

6 

H10.10.02.02.DC 

BC đối sánh CTĐT đang áp dụng với CTĐT 

trường Nhà Trang và Cần Thơ trong khung 

chương trình đào tạo 2017 (tập 2) 

Năm  2017 

Khoa Thủy sản  

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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7 

H5.05.02.07.DC Quản lý điểm trên phần mềm giáo dục  

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

http://qlgd.huaf.ed

u.vn 

 

8 

H11.11.02.03 
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện xét 

công nhận tốt nghiệp 
2015 - 2017 

Phòng ĐT-CTSV 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

9 

H11.11.01.12.DC Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 Năm 2016 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

10 

H11.11.02.04 Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 Năm 2017 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

11 

H11.11.02.05 Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 Năm 2018 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

12 

H5.05.04.02.DC 
Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 Khoa 

Thủy sản, Trường ĐHNL – ĐHH 
Năm 2019 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

13 
H1.01.03.04.DC 

Khung chương trình đào tạo ngành NTTS 

trường ĐH Cần Thơ 
 

Website trường 

ĐH Cần Thơ 
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https://www.ctu.ed

u.vn/dao-tao/ctdt-

dai-hoc.html 

14 

H1.01.03.05.DC 
Khung chương trình đào tạo ngành NTTS 

trường ĐH Nha Trang 

 Website trường 

ĐH Nha Trang 

https://ctdt.ntu.edu

.vn/CTDT/TraCuu

CTDT/ChuongTri

nhDaoTaoChiTiet/

?NganhID=60 

 

15 

H1.01.01.02.DC 
Chương trình đào tạo đại học ngành NTTS 

năm 2017 
Năm 2017 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

Tiêu chí 11.3 1 

H11.11.03.01. 
Hồ sơ, thông tin về sinh viên các khóa từ khi 

đầu vào đến sau khi tốt nghiệp  
 

Phòng 

ĐT&CTSV- 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

https://huaf.edu.vn

/category/sinh-

vien/thong-tin-ho-

tro-sv/ 

 

2 

H2.02.01.04.DC 

Quyết định Về việc Ban hành Chương trình đào 

tạo (cập nhật) ngành NTTS bậc đại học hệ 

chính quy năm 2017 

Số 469/QĐ-ĐHNL ngày 

3/5/2017 

 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 
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3 

H11.11.03.02 

Chức năng nhiệm vụ của phòng ĐT&CTSV có 

bộ phận PVSV&HTDN 
 

Phòng 

ĐT&CTSV- 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

4 

H1.01.01.11.DC Biên bản hội thảo lấy ý kiến xây dựng CTTĐ 

Năm 2017 Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

5 

H10.10.01.06.DC 
Biên bản họp HĐ KHĐT về việc thu thập thông 

tin phản hồi của các bên liên quan về CTĐT 
Năm 2017 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

6 

H3.03.01.02.DC 
Thỏa thuận hợp tác đào tại giữa Khoa Thủy sản 

với Công ty 

Qua các năm 

 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

7 
H3.03.01.03.DC Ngày hội việc làm  

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

8 

H11.11.01.14.DC 

Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 

2019-2020; 800 sinh viên có việc làm chiếm tỷ 

lệ 70% người học. Trường ĐHNL – ĐHH 

Năm 2020 
Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

9 

H11.11.01.15.DC 

Kết quả khảo sát Sinh viên tốt nghiệp sau 6 

tháng và 1 năm; 800 sinh viên có việc làm 

chiếm tỷ lệ 70% người học. Phòng CTSV 

Năm 2019 
Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

10 
H11.11.03.03 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp năm 2019 (sau 01 năm tốt nghiệp) 
Năm 2019 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 



63 

 

 

11 
H11.11.03.04 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp năm 2018 (sau 01 năm tốt nghiệp) 
Năm 2018 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

12 
H11.11.03.05 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp năm 2017 (sau 01 năm tốt nghiệp) 
Năm 2017 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

13 

H5.05.04.04.DC Trang Web điện tử của trường  

 Trường ĐHNL 

https://huaf.edu.vn

/ 

 

Tiêu chí 11.4 1 

H11.11.04.01 
Thông báo triển khai thực hiện kế hoạch đề tài 

NCKH cấp trường và sinh viên năm 2021 

Thông báo số 32/TB-

ĐHNL-KHCN, ngày 

24/2/2021 

Phòng 

KHCN&HTQT –

trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

 

2 

H11.11.04.02 

Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề 

tài NCKH cấp trường năm 2021 

Tháng 2 năm 2020 Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

3 

H5.05.04.04.DC 

Trang Web của Trường và Khoa Thủy sản, 

Thông tin nhóm sinh viên đạt giải NCKH 

cấp ĐHH/khởi nghiệp 

Năm 2021  

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

https://tuoitre.hua

f.edu.vn/category/

nckh/ 

 

4 H11.11.04.03 Biên bản tổng hợp nghiệm thu đề tài NCKH 

cơ sở của sinh viên năm 2020 
Năm 2020 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

http://h1.01.03.05.dc/


64 

 

 

5 H11.11.04.04 Danh mục thực hiện đề tài NCKH của sinh 

viên năm 2017 
Năm 2017 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL,  

ĐHH 

 

 

Tiêu chí 11.5 1 
H1.01.01.02. DC 

Chương trình đào tạo ngành NTTS bậc đại học 

hệ chính quy 
Năm 2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

2 

H10.10.02.02.DC 

Báo cáo kết quả đối sánh CTĐT (kèm theo các 

CTĐT tham khảo) 
Năm 2017 

Bộ môn NTTS, 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

3 

H10.10.01.06.DC 
Biên bản họp HĐ KHĐT về việc thu thập thông 

tin phản hồi của các bên liên quan về CTĐT 
Năm 2017 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 

H1.01.01.11.DC 
Biên bản hội thảo đánh giá CTĐT với các bên 

liên quan 
Năm 2017 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

5 

H1.01.01.10.DC 
Bộ phiếu lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan 
Năm 2017 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

6 

H1.01.03.02. DC 
Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Stirling, UK 
 

Trang Web trường 

Đại Học Stirling, 

UK 

 

7 
H1.01.03.04. DC 

Chương trình đào tạo ngành NTTS của Đại 

Học Cần Thơ 
 

Website trường 

ĐH Cần Thơ 
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https://www.ctu.ed

u.vn/dao-tao/ctdt-

dai-hoc.html 

8 

H3.03.01.02.DC 
Thỏa thuận hợp tác đào tại giữa Khoa Thủy sản 

với Công ty 
Qua các năm 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

9 

H3.03.01.04. DC 
Phiếu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

của người học năm cuối 
 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

10 

H4.04.01.03.DC 
Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan (Tập 2, CTĐT NTTS, trang 13, 22) 
Năm 2017 

Khoa Thủy sản 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 


